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 Chú giải:  

Học phần tiên quyết 

Học phần đề nghị học trước 

Tên học phần 

Tên học phần 

Học phần cơ bản nhóm ngành 

Học phần cơ sở nhóm ngành 

Tên học phần Học phần cơ sở ngành 

Tên học phần Học phần chuyên sâu ngành 
 

 
 



1) Ngành Hệ thống thông tin 
 
 

 

Tin học cơ sở 

Nhập môn lập trình 

PP Lập trình HĐT 

Lý thuyết đồ thị 

Phân tích thiết kế HTTT 

An toàn và bảo mật dữ 
liệu trong HTTT 

Cơ sở dữ liệu nâng cao 

Hệ quản trị CSDL 

Phát triển ứng dụng 
HTTT hiện đại 

Các hệ thống thông minh 

Cấu trúc dữ liệu và GT 

KTMT và hợp ngữ 

Cơ sở dữ liệu 

Hệ điều hành 

Mạng máy tính 

Chuyên đề chọn lọc trong HTTT 

Nhập môn quản trị kinh doanh 

Thương mại điện tử 

Tương tác người máy 

Ứng dụng phân tán 

Biểu diễn thông tin 

Hệ quản trị CSDL nâng cao 

 
 



2) Ngành Khoa học máy tính 
 

Tin học cơ sở 

Nhập môn lập trình 

PP Lập trình HĐT 

Lý thuyết đồ thị 

Các hệ cơ sở tri thức 

NM Phân tích độ phức 
tạp thuật toán 

Cơ sở trí tuệ nhân tạo 

Đồ họa máy tính 

Automata và ngôn ngữ 
hình thức 

Phân tích tkê dữ liệu nhiều biến 

Cấu trúc dữ liệu và GT 

KTMT và hợp ngữ 

Cơ sở dữ liệu 

Hệ điều hành 

Mạng máy tính 

Logic mờ và ứng dụng 

Kỹ thuật trí tuệ nhân tạo 

Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình 

Ẩn dữ liệu và chia sẻ thông tin 

Lập trình nhúng cơ bản 

Lập trình nhúng nâng cao 

Lập trình song song trên GPU 

Khai thác dữ liệu và ƯD 

Máy học 

Nhận dạng 

Trình biên dịch 

Xử lý ảnh số và video số 

Sinh trác học 

Truy vấn thông tin thị giác 

Đồ họa ứng dụng 

 



 
Chuyên ngành Công nghệ tri th ức 
 

 

Tin học cơ sở 

Nhập môn lập trình 

PP Lập trình HĐT 

Lý thuyết đồ thị 

An ninh máy tính 

Bảo mật cơ sở dữ liệu 

Nhập môn mã hoá – mật mã 

Cấu trúc dữ liệu và GT 

KTMT và hợp ngữ 

Cơ sở dữ liệu 

Hệ điều hành 

Mạng máy tính 

NM Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao 

Mã hoá thông tin và ứng dụng 

Thống kê máy tính và ứng dụng 

Xử lý tín hiệu số 

 



3) Ngành Kỹ thuật phần mềm 
 

 

Tin học cơ sở 

Nhập môn lập trình 

PP Lập trình HĐT 

Lý thuyết đồ thị 

Lập trình Windows 

Phân tích và quản lý yêu 
cầu phần mềm 

NM Công nghệ pmềm 

Kiểm chứng phần mềm 

Phân tích và thiết kế 
phần mềm 

Cấu trúc dữ liệu và GT 

KTMT và hợp ngữ 

Cơ sở dữ liệu 

Hệ điều hành 

Mạng máy tính 

Các công nghệ lập trình hiện đại 

Các chủ đề nâng cao trong CNPM 

Qlý quy trình phần mềm 

Xây dựng phần mềm 

Lập trình ứng dụng Java 

Công nghệ XML và ứng dụng 

Kiến trúc phần mềm 

Lập trình game 

Phát triển ứng dụng Web 

Mẫu thiết kế HĐT và ứng dụng 

Mô hình hoá phần mềm 

NM Công nghệ phần mềm cho các 
hệ thống nhúng 

Phát triển phần mềm nguồn mở 

Thanh tra mã nguồn 

Thiết kế giao diện 

Phát triển pmềm cho thiết bị DĐ 

 
 



4) Ngành Mạng máy tính và truyền thông 
 

 

Thiết kế mạng 

An ninh mạng nâng cao 

CĐề HĐH Linux 

Kiến trúc máy tính nâng cao 

Mô hình hoá và mô phỏng mạng 

Seminar MMT 

Thực tập HĐH mạng 

Thực tập hệ thống viễn thông 

Truyền thông không dây 

Truyền thông kỹ thuật quang 

Truyền thông kỹ thuật số 

Xử lý và tính toán song song 

Mạng cảm ứng không dây 

An ninh mạng 

Tin học cơ sở 

Lý thuyết đồ thị 

Nhập môn lập trình 

PP Lập trình HĐT 

Cơ sở dữ liệu 

Cấu trúc dữ liệu và GT 

Hệ điều hành 

KTMT và hợp ngữ 

Mạng máy tính 

Lập trình mạng 

Hệ điều hành nâng cao 

Mạng máy tính nâng cao 

Thực tập mạng máy tính 

Hệ thống viễn thông 

 


